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Tóm tắt. Trong những năm gần đây, nấm được quan tâm đến như một loài thực phẩm chức năng chăm sóc 

sức khỏe con người, Đông trùng hạ thảo là một trong số đó. Ngoài ra, Đông trùng hạ thảo còn được các nhà 

nghiên cứu y học chú ý vì sự đa dạng về các hợp chất sinh học. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài Đông 

trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) được nuôi cấy nhân tạo tại thành phố Huế cho thấy hình thái ngoài của 

Đông trùng có màu cam đậm hoặc vàng sẫm ở ngọn, nhạt dần về phía gốc, chiều cao từ 5 cm đến 7 cm, đầu 

nấm có màu sẫm hơn, có dạng hình chuỳ. Bằng phương pháp nhuộm lugol thấy được đặc điểm mô của 

Đông trùng hạ thảo có nhiều hạt tinh thể dày đặc, bề mặt có nhiều vân nhăn dọc theo chiều dài, bên trong 

có các lỗ khí nhỏ. Thành phần hoá sinh trong nấm Đông trùng hạ thảo đạt được các giá trị: độ ẩm đạt 82,22 

± 0,55%; hàm lượng đường khử đạt 13,79 ± 0,35%; hàm lượng vitamin C đạt 0,83 × 10-3 ± 0,03 × 10-3%; hoạt 

độ enzyme catalase 0,62 ± 0,15 U/mg protein; hàm lượng lipid đạt 7,00 ± 1,23%, điều đó chứng tỏ rằng Đông 

trùng hạ thảo có giá trị dược liệu khá cao. 

Từ khóa: Cordyceps militaris, đặc điểm sinh học, hình thái ngoài, sinh lý, sinh hóa 
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Abstract. In recent years, mushrooms have been interested in as a functional food for human health care, of 

which Cordyceps is one of them. In addition, Cordyceps is also noted by medical researchers because of its 

diversity of biological compounds. A study on the biological characteristics of artificially cultivated 

Cordyceps militaris in Hue city revealed that its external morphology features a deep orange or dark yellow 

coloration at the tip, gradually fading towards the base, with a height ranging from 5 cm to 7 cm. By double 

staining method, the tissue characteristics of Cordyceps have many dense crystal grains, the surface has 

many wrinkles along the length, inside there are small air holes. Research on the biochemical composition 

of Cordyceps achieved the following values: humidity reached 82,22 ± 0,55%; Reducing sugar content 

reached 13,79 ± 0,35%; vitamin C content reached 0,83 × 10-3 ± 0,03 × 10-3%; catalase enzyme activity reached 

0,623 ± 0,15 U/mg protein; lipid content 7,00 ± 1,23%, which proves that Cordyceps militaris has high medicinal 

value.  

Keywords: Cordyceps militaris, biological characteristics, external morphology, physiology, biochemistry 

1 Đặt vấn đề 

 Hiện nay, nghiên cứu và phát triển các loài nấm dược liệu đang có nhiều triển vọng mới 

trong việc sử dụng nguồn dược liệu trong tự nhiên để cung cấp những hợp chất có hoạt tính sinh 

học cao, tạo ra các loại thuốc và thực phẩm chức năng có hiệu quả phòng, chữa bệnh và nâng cao 

sức khỏe của con người. Nấm Đông trùng hạ thảo thuộc chi Cordyceps, với tên khoa học là 

Cordyceps militaris hoặc Ophiocordyceps sinensi, chúng được đánh giá cao nhờ hàm lượng dồi dào 

các hợp chất có hoạt tính sinh học [1]. Loài C. militaris có nhiều ứng dụng trong điều trị bệnh và 

nâng cao sức khoẻ con người. Các chiết xuất từ loài C. militaris được sử dụng trong các trường 

hợp ho có đờm, suy giảm chức năng phổi, chóng mặt [2]. Đông trùng hạ thảo nuôi cấy có hình 

dạng tương tự loài trong tự nhiên, thân nấm và đầu nấm, kích thước đồng đều, có màu vàng sẫm 

hoặc cam đậm, đậm ở ngọn và nhạt dần về gốc. Các nghiên cứu đã khẳng định thành phần hóa 

học của loài C. militaris trong tự nhiên và trên môi trường nuôi cấy là tương tự nhau [3]. C. militaris 

rất khan hiếm trong tự nhiên. Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài C. militaris để từ đó 
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sản xuất ở quy mô lớn phục vụ nghiên cứu và điều trị ̣bệnh cũng như nhu cầu hằng ngày của con 

người hiện đang là vấn đề cấp thiết. Với khí hậu khá phù hợp, độ ẩm cao, cùng với nguồn nước 

sạch, tại thành phố Huế cũng có thể phát triển nuôi trồng, tuy nhiên hiện nay có khá ít cơ sở nuôi 

trồng và phát triển loại nấm có giá trị này. Chính vì thế, nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài 

Đông trùng hạ thảo (C. militaris) nhằm nhân giống thành công và nuôi trồng trên quy mô lớn 

cũng như có cơ sở khoa học để bảo tồn được nguồn gene có giá trị dược liệu thực sự là cần thiết. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1  Thu thập mẫu 

Loài Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) được thu thập và nuôi cấy từ tháng 1 năm 

2024 đến tháng 12 năm 2024 tại hợp tác xã nông nghiệp Narasa, thị xã Hương Trà, thành phố 

Huế. 

Chủng nấm được nuôi cấy trải trên môi trường thạch PGA ở 22 °C, độ ẩm 80%. Sau đó 

chuyển sang môi trường gạo lứt, nuôi trong điều kiện chiếu sáng từ 800–1000 Lux, độ ẩm                             

80–90%, nhiệt độ 22 °C để phát triển quả thể. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái 

Đặc điểm hình thái được mô tả bằng quan sát trực tiếp sợi nấm trưởng thành lúc còn tươi 

(2 tháng) và sau khi được sấy khô ở 40–50 °C. Chiều dài của sợi nấm tươi và khô được đo bằng 

thước đo có độ chính xác đến 0,1 mm.  

Phương pháp nhuộm lugol được sử dụng để phát hiện tinh bột trong mẫu mô. Mẫu được 

cố định, cắt lát mỏng (5–10 µm) và gắn lên lam kính. Tiêu bản được nhỏ dung dịch Lugol (iodine) 

và ủ trong 3 phút, sau đó rửa nhẹ bằng nước cất. Phản ứng giữa iod và tinh bột tạo phức hợp có 

màu xanh tím hoặc đen, giúp xác định sự có mặt và phân bố của tinh bột trong mô khi quan sát 

dưới kính hiển vi. 

Phương pháp nghiên cứu một số chỉ tiêu hoá sinh 

Xác định độ ẩm của nguyên liệu tươi: Nguyên liệu được sấy cho đến khi khối lượng giữa 

hai lần cân chênh lệch không quá 0,005 mg/g mẫu.  

Định lượng hàm lượng đường khử theo phương pháp Bertrand: Dựa trên cơ sở trong môi 

trường kiềm, các đường khử có thể dễ dàng khử Cu2+ thành Cu+, kết tủa Cu2O có màu đỏ gạch, 

qua đó tính được lượng monosaccharide [4].  
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Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp chuẩn độ iode. Vitamin C có thể khử 

dung dịch iode, dựa vào lượng iode bị khử bởi vitamin C có trong mẫu tìm được hàm lượng 

vitamin C [4].  

Hoạt độ enzyme catalase được xác định theo phương pháp chuẩn độ bằng KMnO4. Dựa 

vào lượng H2O2 bị phân hủy bởi enzyme catalase tạo thành H2O và O2. Phản ứng được ức chế sau 

một khoảng thời gian bằng H2SO4 10%, lượng H2O2 còn lại được chuẩn độ bằng KMnO4 0,1%.  

Xác định hàm lượng lipid bằng phương pháp Soxhlet: Phương pháp Soxhlet dựa trên tính 

chất hòa tan của lipid trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Khi mẫu chứa lipid được tiếp 

xúc với dung môi này trong điều kiện nhiệt độ (đối với ether không quá 50 °C), lipid sẽ hòa tan 

và tách khỏi mẫu. 

Xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Số liệu được thu thập và xử lý bằng phần mềm Excel 

2016. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1      Hình thái ngoài của Đông trùng hạ thảo 

Trong tự nhiên, phần cơ thể ấu trùng C. militaris giống như nhộng tằm, có chiều dài từ                   

3–5 cm, đường kính từ 3–8 mm, màu vàng đậm tới vàng nâu; quả thể hình trụ mảnh, chiều dài 

từ 4–7 và đường kính khoảng 3 mm, với đỉnh nhọn (Hình 1). Để Cordyceps hoàn thành chu kỳ 

sinh trưởng của mình, từ giai đoạn sống trong đất tới sau khi lây nhiễm vào cơ thể ấu trùng, 

chúng chịu sự cạnh tranh với các vi khuẩn khác, thậm chí cạnh tranh với các loài trong chi 

Cordyceps [5–7]. Trong điều kiện nuôi cấy nhân tạo, môi trường nuôi cấy không có cơ thể ấu trùng, 

quả thể có kích thước to đều từ trên xuống dưới, hơi cong, màu sắc từ vàng đến đỏ cam, khi 

trưởng thành có chiều dài khoảng 7–10 cm, đường kính 3–4 mm. 
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Hình 1. Mẫu nấm Đông trùng hạ thảo. A. Hình dạng và kích thước lúc còn tươi; B. Hình dạng và kích 

thước lúc sấy khô 

         Sợi nấm sau khi trưởng thành ở dạng còn tươi, được đo kích thước và tiến hành sấy khô và 

tiếp tục đo. Về màu sắc giữa sợi nấm tươi và khô có khác nhau, sợi khô màu vàng nhạt hơn, về 

chiều dài, sợi khô có ngắn hơn nhưng không đáng kể. Về trọng lượng thì giảm đi rất nhiều do 

khi sấy khô lượng nước bị mất đi, 100 kg tươi sau khi sấy thu được 15 kg khô. 

3.2      Đặc điểm giải phẫu học của Đông trùng hạ thảo 

Khi không cho thuốc thử lugol, quan sát dưới kính hiển vi, ta thấy có sự xuất hiện các tinh 

thể (tinh bột) dày đặc (Hình 2). 
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Hình 2. Mô học sợi nấm Đông trùng hạ thảo không nhuộm lugol (Vật kính 20) 

 

Hình 3. Mô học sợi nấm Đông trùng hạ thảo có nhuộm lugol (Vật kính 20) 

Sau khi nhuộm mẫu với thuốc thử lugol, quá trình bắt màu xanh tím của tinh bột được 

quan sát dưới kính hiển vi. Ở lát cắt dọc và cắt ngang, quan sát được lỗ rỗng nhỏ phía trong thân 

(Hình 3 A & B). Quan sát dưới kính hiển vi cho thấy có sự phân bố các hạt tinh bột dày đặc, và 

hàm lượng carbohydrate cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hàm lượng tinh bột trong Đông trùng hạ 

thảo có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn gốc, cách thu hoạch và chế biến. Bề mặt có nhiều vân 

nhăn dọc theo chiều dài, bên trong có các lỗ khí nhỏ dọc theo thân là nơi trao đổi khí với môi 

trường bên ngoài. Ngoài ra, Đông trùng hạ thảo còn chứa nhiều dưỡng chất quý khác như 

protein, acid amin, vitamin, khoáng chất, giúp hỗ trợ sức khoẻ đặc biệt trong các trường hợp như 

ho có đờm, suy giảm chức năng phổi, chóng mặt [2, 8, 9]. 

3.3     Các chỉ tiêu sinh hoá 

Độ ẩm tươi và hàm lượng lipid trong mẫu Đông trùng hạ thảo 

Khi xác định độ ẩm của nguyên liệu tươi bằng phương pháp sấy đến khối lượng không 

đổi thì nhận thấy dược liệu tươi thường chứa một lượng nước rất lớn, không có một dược liệu 

nào đạt độ khô tuyệt đối (độ ẩm 0%), nhưng đối với mỗi dược liệu đều được quy định một độ 
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ẩm an toàn. Ðể bảo quản tốt, dược liệu cần có độ ẩm bằng hoặc dưới độ ẩm an toàn. Độ ẩm trung 

bình xác định được là 82,22 ± 0,55% (Hình 4). Độ ẩm nguyên liệu tương đối cao, chứng tỏ Đông 

trùng hạ thảo chứa nhiều nước và nhiều chất dễ bay hơi. So sánh với Địa y, lá Chùm ngây tươi 

thì Đông trùng hạ thảo có độ ẩm cao hơn (82,22%/ 76,27%). Điều này cho thấy độ ẩm ảnh hưởng 

đáng kể đến chất lượng các chế phẩm và dược liệu chứa Đông trùng hạ thảo. Chúng sẽ bị tác 

động xấu nếu như mẫu chưa được sấy khô hoàn toàn, xuất hiện các loại nấm mốc, ảnh hưởng 

đến mùi vị hay làm mất đi các chất dinh dưỡng quan trọng, do vậy làm giảm chất lượng của sản 

phẩm cũng như mặt thẩm mỹ của sản phẩm.  

Trong thí nghiệm, 6 g nguyên liệu tươi sau khi sấy khô hoàn toàn chỉ còn khoảng                                 

1,0–1,1 g, cho thấy hàm lượng nước chiếm phần lớn khối lượng ban đầu. Do đó, quá trình xử lý 

để đạt độ ẩm thích hợp gây hao hụt đáng kể, làm tăng giá thành sản phẩm và hạn chế khả năng 

tiếp cận của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nghiên cứu độ ẩm của nguyên liệu tươi không chỉ có 

giá trị ứng dụng cao mà còn cung cấp thông tin quan trọng về phương pháp chế biến và bảo quản 

nấm sau thu hoạch, hỗ trợ các nghiên cứu tiếp theo. 

Hàm lượng lipid trung bình trong mẫu Đông trùng hạ thảo khô đạt 7,00 ± 1,23%. Theo 

nghiên cứu của Linh và cs. về khả năng tổng hợp lipid của 2 chủng nấm men R. toruloides VTCC 

20689 và VTCC 20765. Kết quả cho thấy, cả 2 chủng đều có khả năng tích lũy lipid đạt khoảng 

45% trọng lượng khô của tế bào. Như vậy, hàm lượng lipid của C. militaris thấp hơn lượng lipid 

có trong một số chủng nấm khác [10]. Mặc dù hàm lượng lipid trong Đông trùng hạ thảo không 

phải là thành phần chủ yếu, nhưng các chất béo có trong nó vẫn đóng một vai trò nhất định trong 

việc cung cấp năng lượng, hỗ trợ cấu trúc màng tế bào và có thể giúp giảm viêm. Lipid trong 

 

Hình 4. Độ ẩm tươi và hàm lượng lipid trong mẫu Đông trùng hạ thảo 
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Đông trùng hạ thảo cũng có thể góp phần vào các lợi ích sức khỏe như giảm cholesterol xấu và 

bảo vệ cơ thể khỏi các tác động của stress oxy hóa [11–13].  

Hàm lượng đường khử, Vitamin C và hoạt độ enzyme catalase trong mẫu Đông trùng hạ thảo 

Kết quả nghiên cứu hàm lượng đường khử, vitamin C và hoạt độ enzyme catalase trong 

mẫu đông trùng hạ thảo khô được trình bày ở Hình 5. Hàm lượng đường khử trong mẫu Đông 

trùng hạ thảo là 13,79 ± 0,35%. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy C. millitaris chứa lượng lớn 

các đường khử như maltose, glucosse và fructose [13, 14]. Theo Chan và cs., đã xác định được 

hàm lượng carbohydrate trong quả thể và sinh khối sợi nấm là 39,6% và 29,1%. Hàm lượng đường 

đo được từ việc nuôi cấy C. millitaris lần lượt là galactose (28,72%) và glucose (6,12%) [14]. Các 

polysaccharide có trong C. millitaris thể hiện các hoạt động miễn dịch, chống ung thư, chống 

viêm, chống oxy hóa, hạ đường huyết, hạ đường huyết và bảo vệ gan [14]. Những nghiên cứu 

này đã chứng minh hoạt động kích thích miễn dịch của các polysaccharide thông qua khả năng 

kích hoạt các đại thực bào để tạo ra NO, IL-1β, interferon (IFN -γ), yếu tố hoại tử khối u (TNF-α), 

tế bào lympho T và B và tự nhiên tế bào giết người (NK) cũng như tăng thực bào bằng đại thực 

bào [14]. Kết quả cho thấy C. militaris được sử dụng như một nguồn dược liệu quý giá trong phát 

triển các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và điều trị bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực miễn dịch học và y 

học tái tạo [14–16]. 

Hàm lượng Vitamin C khoảng 0,83 × 10-3 ± 0,03 × 10-3%. C. millitaris chứa nhiều vitamin 

tan trong nước (vitamin B2, vitamin B3 và vitamin C) và vitamin tan trong chất béo (vitamin A 

và vitamin E) [13, 17]. Vitamin C đóng vai trò bảo vệ các tế bào khỏi stress oxy hóa và góp phần 

duy trì chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch, hỗ trợ hình thành collagen và tăng sự 

hấp thu sắt từ đường tiêu hóa [13]. Tuy nhiên hàm lượng vitamin C ở các loài Cordyceps tương 

đối thấp. Li và cs. đánh giá các thành phần hoá học của C. sinensis trong quả thể tự nhiên và trong 

in vitro đã cho thấy hàm lượng vitamin C thấp hơn 0,25 × 10-2 mg/g [17]. Jędrejko và cs. đã cho 

 

Hình 5. Hàm lượng đường khử, Vitamin C và enzyme catalase trong mẫu Đông trùng hạ thảo 
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thấy trên quả thể của C. millitaris hàm lượng vitamin C thấp hơn 2 mg/kg còn ở sợi nấm hầu như 

không có vitamin C [13]. Kết quả của chúng tôi với hàm lượng vitamin C (0,83 × 10-3 ± 0,03 ×                 

10-3%) trên C. millitaris cao hơn nhiều so với nghiên cứu của các tác giả khác, chứng tỏ hiệu quả 

của quy trình nuôi cấy trong việc tổng hợp vitamin C. 

Đối với hoạt độ catalase, giá trị đo được là 0,62 ± 0,15 U/mg protein. C. militaris được cho 

là có khả năng chống oxy hóa và chống viêm với giá trị nồng độ ức chế tối đa (IC50) của DPPH, 

O2-, H2O2 và OH- lần lượt là 3,845 mg/mL, 2,673 mg/mL, 0,037 mg/mL và 0,046 mg/mL. Hoạt động 

của enzyme catalase ở C. militaris đã được ghi nhận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng 

thủ của tế bào chống lại các căng thẳng sinh học [18, 19]. Enzyme catalase đóng vai trò quan trọng 

trong việc phân giải hydrogen peroxide (H₂O₂) thành nước và oxy, góp phần giảm thiểu tác động 

của các gốc tự do trong cơ thể [19]. Wang và cs. nghiên cứu sợi nấm C. militaris cũng xác định 

được hoạt độ của catalase cao nhất là 93,7 U/mg protein khi nuôi cấy trong môi trường có 20% 

nước dùng khoai tây cộng với 1% môi trường glucose [19].  

4 Kết luận  

Đặc điểm hình thái của Đông trùng hạ thảo (C. militaris) trong môi trường nuôi cấy nhân 

tạo có quả thể có kích thước to đều từ trên xuống dưới, hơi cong, màu sắc từ vàng đến đỏ cam, 

khi trưởng thành có chiều dài khoảng 7–10 cm và đường kính 3–4 mm. Khi xem dưới kính hiển 

vi ta thấy có sự phân bố các hạt tinh bột dày đặc, điều đó chứng tỏ rằng hàm lượng chất dinh 

dưỡng rất cao.  

Nghiên cứu một số thành phần hóa sinh cho thấy giá trị dinh dưỡng trong Đông trùng hạ 

thảo khá cao với độ ẩm đạt 82,223 ± 0,553%, hàm lượng đường khử đạt 13,79 ± 0,35%, vitamin C 

đạt 0,83 × 10-3 ± 0,03 × 10-3%, catalase 0,623 ± 0,15 U/mg protein và lipid 7 ± 1,23%. 
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